	HKI-14-15

Lớp  -  Sĩ Số
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	Ghi Chú

	14CĐ –  37
15 tuần(7-21)

(20/10/2014-

31/01/ 2015)
	Hiền - CNMAY TP1
7->21 2t-30tiết  

Thùy -TKTP1

7->21  3t-45tiết 
2
	C.Ngát - NNLCB của CN MLN
7->21 2t-30tiết  

T.Kiên-Toán cao cấp 1
7->21  3t-45tiết 
C3.2-04
	T.Thắng - GDTC
7->21 2t-30tiết  
C.Trúc – Vật lý đại cương 1
7->21  3t-45tiết 
C3.2-04
	1
	
	
	CN: C.Dung

	
	
	
	
	1
	
	T.Vũ – Hóa học ĐC
7->21 2t-30tiết  
C.Tú – AV 1
7->21  3t-45tiết 
C3.2-04
	

	12CĐM – 27
15 tuần(1-15)

(8/09/2014-20/12/2014)
	
	
	 
	2 
	R 
	
	

	
	
	
	PM
	
	
	PM
	

	13CĐM – 58
15 tuần(1-15)

(8/09/2014-20/12/2014)
	Dung ( nhóm 1)

TH UDNMAY(cr)
1->10  3t-30tiết
Hiền NPL Dệt May

1->15  2t-30tiết 
PM
	Dung  CNMTP2
1->15  2t-30tiết 

C.Minh – KNGT
1->15  2t-30tiết 

C2.3-05
	Trang TT MayTP1(nhóm 1)
1->10  4t-40tiết  

11         5t

2
	H.Thắm.Tư tưởng HCM

1->15  2t-30tiết   

Lan.AV chuyên ngành

1->15  2t-30tiết (T3-4)     
Thọ. ATĐCN và MT
1->15  1t-15tiết
C2.3-05
	Trang TT May TP1(nhóm 1)
1->10  4t-40tiết  

11         5t

2
	Sương - TKTP2

1->15  2t-30tiết 
Thúy - Kỹ năng học và TT
1->15  2t-30tiết 
Thọ - ATĐ và MT

1->15  1t-15tiết
C2.3-05
	CN: Thùy

	
	Thùy ( nhóm 2)

TH UDNMAY(cr)
1->10  3t-30tiết  
PM
	R 
	Thúy TT May TP1(nhóm 2)
1->10  4t-40tiết  

11         5t
2
	R
	Thúy TT May TP1(nhóm 2)
1->10  4t-40tiết  

11         5t
2
	R 
PM
	

	13TCMT–22
18 tuần(2-19)

(15/09/2014-17/01/2015)
	Thọ TT KT1

2->19  5t-90tiết  
1
	Thùy TT TH UDNMAY
2->11 6t-60 tiết  
PM
Sương TT MAY AJK

12->16  6t-30tiết
1
	Phúc-TK DCMCN

2->16 2t-30tiết

Dung QLCLTP
2->16  2t-30tiết   

Sương KTMAJK

2->16  2t-30 tiết
1
	Lan Anh văn chuyên ngành

2->16  2t-30tiết  (T1-2)    Thọ VKTNM
2->16  2t-30tiết 

Phương Marketting

2->16  2t-30tiết

C3.3-04
	Thọ TTCMTPQAASMCB

2->16  4t-60tiết 
Hiên TC&QLSXMCN

2->16  2t-30tiết
Sương TT MAY AJK

17->19 5t-15tiết 
1
	P.Thùy TKMCN
2->16 2t-30tiết 
P.Thùy TT TKMCN
2->16  4t-60tiết  
Sương TT MAY AJK

17->19 5t-15tiết 
1
	CN: Hiền



	
	R
	2
	R
	PM 
	R
PM
	
	

	14TCMT-35
18 tuần(6-26)
(13/10/2014-07/03/2015)
	
	R
PM
	 PM
	PM
R
	PM
	R
	CN: Thọ

	
	Thọ KT MASM
6->20  2t-30tiết 

Thọ TT  MASM
6->20  4t-60tiết  

1
	Dung TK TP QAASMCB
6->15  6t-60tiết 

Hiền TT KTMay CB

16->22  6t-42tiết 
1
	Hiền KTMCB
6->20 2t-30tiết  
1
M.Hà.Anh văn 1 
6->20 3t-45tiết  
C2.3-01
	Kiệt. Giáo dục chính trị
6->20  4t-60tiết  
21,22,26 5t-15tiết 
C.Minh KNGT
6->20  2t-30tiết
C2.3-01
	Hiền TT KT May CB

6->22,26  6t-108tiết 
1
	Thọ.TTTBMCN 

6->20 4t-60tiết   
Thọ KT Điện và ATNM

6->20  2t-30tiết
1
	


	HK2/ 14 - 15

Lớp  -  Sĩ Số
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	Ghi Chú

	12CĐM – 27
9 tuần( 19-30)
(12/01/2015-04/04/2015)
	Sương TT May TP3

19->22  6t-24 tiết  

26->30  6t- 30 tiết

2
	Dung TT CNM TP2
Tuần 19   6t-6 tiết 
Dung TT CNM TP3
Tuần 20  6t-6 tiết  
2
	Sương TT May TP3

19->22  6t-24 tiết  

26->30  6t- 30 tiết

2
	
	Sương TT May TP3

19->22  6t- 24 tiết  

26->28  6t- 18 tiết

1
	Dung TT CNM TP2
19->22  6t - 24 tiết  
26->30  6t - 30 tiết

2
	CN: Sương

Cô Trang: ĐA CNMTP

 (45 tiết)

Ngoài giờ: Lên lịch dạy cụ thể báo khoa.

	
	2
	
	
	Dung TT CNMTP 3

19->22  6t- 24 tiết  

26->30  6t- 30 tiết
2
	
	2  
	

	13CĐM – 58
15 tuần( 20-38)
(19/01/2015-30/05/2015)
	Thúy TT TK Rập

( nhóm 1) 

20->22  4t-12 tiết  

26->37  4t-48 tiết  

R
	Sương TK TP3  

20->37  2t-30 tiết ( 2->3 )

Ng.Quỳnh: ĐLCM của ĐCSVN

20->37  3t-45 tiết ( 4->6 )

C2.3-05
	Thúy: CNMTP3 ( 1->2 )

Thùy: HH VKT

20->37  2t-30 tiết ( 3-> 4)

Dũng: PP NCKH ( 5-> 6)

C2.2-04
	Sương:  TT MTTP

( nhóm 1) 

20->22  4t-12 tiết  ( 2-> 5)

26->37  4t-48 tiết  ( 2-> 5)

2
	Trang:  TT MTP 2

( nhóm 1) 

20->22  4t-12 tiết  ( 1-> 4)

26->37  4t-48 tiết  ( 1-> 4)

2
	1
	CN: Thùy

	
	Thúy TT TK Rập

( nhóm 2) 

20->22  4t-12 tiết  

26->37  4t-48 tiết  

R
	
	
	Thùy: TT MTTP 

( nhóm 2) 

20->22  4t-12 tiết  ( 8-> 11)
26->37  4t-48 tiết  ( 8-> 11)
1
	Thúy: TT MTP 2 

( nhóm 2) 

20->22  4t-12 tiết  ( 7-> 10)

26->37  4t-48 tiết  ( 7-> 10)

 1  
	1
	

	13TC-MT – 21
7 tuần( 26 - 32)
(02/03/2015-25/04/2015)
	Cô  Trang TTCMTPAJK

26-30  6t-30tiết       

Cô Trang TTKT2

31->32 6t-12tiết    

3
	Cô Hiền  STMTT

26 ->31  3t-18tiết       

Cô Hiền TTCMTT

26->31  3t-18tiết 

Cô Trang  TTKT2

32  6tiết        

3
	Cô Hiền STMTT

26->27  3t- 6 tiết       

Cô Hiền  TTCMTT

26 ->27  3t-6 tiết 

Cô Trang TTCMTPAJK

28 - 32 6t-30tiết       

3-
	Cô Trang  TTKT2

26->32  6t-42tiết       

3
	Cô Hiền  STMTT

26 -> 31  3t-18tiết       

Cô Hiền TTCMTT

26->31  3t-18tiết 

3
	Cô Hiền  STMTT

26->31 3t-18tiết       

Cô Hiền  TTCMTT

26->31  3t-18tiết 

3
	CN: Hiền

	
	3
	3    PM
	3 PM  R
	3 PM  R
	2  3 
	3
	

	14CĐ –  37
15 tuần( 29-44)

(23/03/2015 -

04/07/ 2015)
	1
	PM
	 PM  R
	Thọ : TT.TBBTMCN

29->38  6t-60 tiết  

Hiền : TT CNMTP1

39->43  6t-30 tiết  

1
	PM  
	PM
	CVHT: Dung

	
	1
	1 R
	Hiền : TT CNMTP1

29->43  6t-90 tiết  

2
	
	PM  
	PM
	

	14TC-MT - 35
18 tuần( 30-47)
(30/03/2015 -01/08/2015)
	Thùy : TTTKTTTMT

30->44   4t-60 tiết  

PM
	1 R
	1
	PM  R
	Thầy Phú Tân: GDTC

Tiết 3,4 

R
	R
	CN: Thúy

	
	PM
	Thúy: Vật liệu may

30->44   2t-30 tiết  

Thầy Lượng: Pháp luật 

30->44   2t-30 tiết  
Thúy: Nhân trắc học. Tiết 5,6

30->44   2t-30 tiết
Thúy: CNSXMVTTCN

45->47   5t-15tiết 
Phòng C 3.3-03

	Thùy: KTMQA

30->44   2t-30 tiết 

Thùy: TT MQA

30->44   4t-60 tiết  

1
	Cô Thảo: AV2

30->44   3t-30 tiết 
45->47   5t-15tiết 
Thúy: CNSXMVTTCN

30->44   3t-45 tiết 
Phòng C 3.3-03
	R
	Sương : TK TPAJK

30->44   2t-30 tiết  

Sương : MTTP

30->44   2t-30 tiết  

Sương : VMT

30->44   2t-30 tiết  

R
	


